
Mẫu số: 01/TKN-CNKD 
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC 
ngày 30 thang 6 năm 2026 của Bộ trưởng 

Độ Tài chính) 

CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BẢO DOANH THU/TỜ KHAI THUẾ NĂM 
(Ap dung đôi với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 đồng trở xuông; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuê TNCN 

theo phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế đề nghị hoàn thuế; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; cá nhân làm đại lý bán dung gia 
đôi với hoạt động bảo hiểm, xô số, bán hàng da cấp; cá nhân thực hiện hoạt động môi giới thuộc trường hợp phải nộp thuế mà chưa được tô chức 

khẩu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay trong năm) 

o Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống 

o Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống 

D Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế đề nghị hoàn thuế 
o Cá nhân hop tác kinh doanh với tổ chức; cá nhân làm dai lý bán đúng giá đối với hoạt động bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp; cá nhân thực hiện hoạt 

động môi giới thuộc trường hợp phải nộp thuế mà chưa được tổ chức khâu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay trong năm 

D Cho phép điều chỉnh, bỏ sung các tờ khai Mẫu số 01/CNKD đã kê khai theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC, Thông tư số 18/2026/TT-BTC; tờ khai 

Mau số 02/CNKD-TMĐT đã kê khai theo Nghị định so 117/2025/NĐ-CP 

0 Giảm thuế do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn và bệnh hiểm nghèo 

[01] Kỳ tính thuế: [Ola] Nam......... 
[01b] 6 tháng dau nam.. 

mm [01c] 6 tháng cuối năm.. 

{02} Lân đâu: o [03] Bồ sung lần thứ:.... 

(0u NI 

(Ji 
[06] T6 chức/cá nhân kê khai, nộp thuế thay theo ủy quyền (nếu có): .o....ceecescsssessesesessssessessscesesecscesesscesesecaseesecsecsesnececeuesseenssuesesateceeasenes 

[06.1] Mã số thuế: .................................... HH ¡nen nh  nE¡ E¡E ¡NÊN EE E-Ệ RE EgE EE RE RE nnn net nen ng 
[06.2] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số.................. ngày...... tháng Ẽ_ năm ... 

[07] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): 

[07.1] Ma -—  N 

[07.2] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Sề......................................... No 3 HN



A. XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUE GTGT, TNCN 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
Số tiền người nộp Số tiên do tô 

Thuế GTGT Thuế TNCN thuế trực tiếp nộp chức khẩu trừ, 

vào NSNN nộp thay 

Số thuế phải Số thuế nộp 
nộp thêm thừa 

Nhóm ; 
nganh Trong Trong 
nghé đó: đó: 

oe Mã | (chi ap Tổ doanh | doanh Số Doanh 
Chỉ tiêu chỉ | dụng đ a thu thu thué thu 

tiểu | với mục the khéng chiu phai chju 
1,2,5) | 0v chju thuế | nộp | thuế 

thuế suất 
GTGT 0% 

Doanh Sé 

thu được thuê 

trừ đề phải 

xác định nộp GTGT TNCN GTGT 

doanh 

thu tính 

thuế 

TN TN . TN 
CN GTGT CN GTGT CN 

(1) (2) (3 (4) (5) (6) 7) & (9) (10) (1) d0) 603. | 4d (5) (16) 

Hoạt động san xuất, kinh doanh hang hóa, cưng cấp dịch vụ (trừ hoạt động cho thuê bat động sản) 

Hoạt động sản 

xuất, kinh doanh 
hàng hóa, cung 

cấp dịch vụ có địa (081 

điểm kính doanh 
cô định 

Hoạt động kinh 

doanh trên nên 

tảng thương mại | [09] 

điện tử, nền tảng 
số khác 

Hoạt động đại lý 

xổ số, bảo hiểm, | [10] 
bán hàng đa cần 
Hoạt động môi 

giới (11] 
Hoạt động cá nhân 

hợp tác kinh | [12] 

doanh với tô chức 

n3. 
1] 

[13. 
13] 

(13. 
15] Ting cộng D3) D31) | H32) 1 0133) | D34] | [13.5) (13.6) | (3.7) | 038) | [39) | [13.10) [312) (13.14) 

Sô thuê TNCN từ 
hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
(trừ hoạt động cho [14] 

thuê bat động sản) 

được giảm do 

thiên tai, dịch 
bệnh, hỏa hoạn, 



tai nạn vả bệnh 

hiểm nghèo theo 
Quyết định giảm 
thuế của cơ quan 
thuế 

Số thuế TNCN 
còn phải nộp [15] {15]=[13.13]-[14]>=0 

SỐ thuế TNCN 
được miễn từ 

50.000 đồng trở 
xuống 

(16] [16]-[15] <.50.000 

10 

Số thuế TNCN 
còn phải nộp sau 

miễn số thuế từ 

50.000 đồng trở 

xuống 

[17] [17]=[15]-T16] 

Số thuế TNCN 
nộp thừa [8] [18]-[13.13]-{14]<0 hoặc [13.15J+[14J]>0 

Hoạt động cho 

thuê bat động 
sản 

119) [19.1] [19.2] (19.3) | [19.4] | [19.5] [19.6] [19.7] | [19.8] [19.9] [19.10] [19. 
11] 

[19. 
[19.12] 13) [19.14] (19. 

15] 
Số thuê TNCN tử 
hoạt động cho 

thuê bắt động sản 
được giảm do 

thién tai, dịch 

bệnh, hỏa hoạn, 

tai nạn và bệnh 

hiểm nghèo theo 

Quyết định giảm 
thuế của cơ quan 

thuế 

[29] 

2 
Số thuế TNCN 
nộp thừa DI (21]=[19.15}+[20] 

B. KE KHAI THUE TIEU THY DAC BIỆT 

Don vi tién: Đông Việt Nam 

STT 
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 

TTĐB 

Mã chỉ 

tiêu 
Đơn vị tính Doanh thu tính 

thuế TTĐB 
Thuế suất Số thuế phải nộp 

() (2) (3) (4) (5) (6) ()=(3)*(6) 

Tru sở kinh doanh: 



l Hàng hóa, dịch vụ A [22a] 

2 Hàng hóa, dịch vụ B [22b] 

~ | Ma địa điểm kinh doanh 1: 
II 2 

Tén dia diém kinh doanh 1: 

II | Tổng cộng: [23] [23.1] [23.2] 

IV Số thuế được miễn từ 50.000 [24] [24]=[23.2] <=50.000 

đồng trở xuống 

V Số thuế còn phải nộp [25] {25}=[23.2] - [24] 

C. KE KHAI THUÊ TAI NGUYEN, BẢO VE MOI TRƯỜNG, PHÍ BẢO VE MOI TRƯỜNG 
Don vị tiên: Đồng Việt Nam 

Trụ sở Thuế 
Tài nguyên kinh ; San Gia tinh thué tai suất/Hệ 

srr | nàng lô cha | d08nh/Mã | Tên địa điểm | Machi | Đơnvị |); og | HEuyên/ mức 4K | Số thuố/phí phai nộ 
b hóa dia điểm | kinh doanh tiêu tính one thuếhoặc phi | vụ | SỐ PRCDM Phải nop 
phẩm kinh lượng BVMT tính phí 

BVMT 
doanh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Y (10) 

I Khai thué tai nguyén 

l Tai én C {26a] 10)=(7)*(8)*(9 

2 Tài nguyên ]).. [26b] 



Tổng cộng [27) 

Số thuế được miễn từ 50.000 đồng trở xuống [28]=[27]<=50.000 [28] 

[29] Số thuế còn phải nộp [29]=[27]-[28] 

li Khai thuê bảo vệ môi trường 

2.1 Hang hoa E... [30a] (10)=(7)*(8) 

2.2 Hàng hóa G... [30b] 

Tổng cong 
(31 

Số thuế được miễn từ 50.000 đồng trở xuống [30]=[29]<=50.000 [32] 

m Số thuế còn phải nộp [33]=[31]-[32] [33] 

III Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

3L | Khoáng sản X.. [34a] (10)=(7)*(8)*(9) 
32 Khoáng san Y... [34b] | 

.........o......./../.... 

Tổng cộng [35] 

Số phí được miễn từ 50.000 đồng trở xuống [36]=[35]<=50.000 (36] 

(37] Số phí còn phải nộp [37]=[35]-[36] 



D. HO TRỢ THONG TIN NOP THUÊ 

Don vị tiền: Dong Việt Nam 

2 Địa ban 
Mã địa điêm | Nội dung các khoản kid oa 1 Cơ quan | Co quan Hạn nộp 

Sự kinh doanh nộp NSNN SỐ tiên Chương Tiêu mục vn thu thué thué 

[38] (39] [40] [41] [42] [43} [44] [45] [46] [47] 

Tông cộng [48] 

E. ĐÈ NGHỊ XỬ LÝ KHOẢN NỘP THỪA 

[49] Dé nghi hoan tras —_m 

[49.1] ke —eeƒƒƒtƒth [tt 

[49.2] Số thuế TNCN từ hoạt động sản xuất kinh đoanh (trừ hoạt động cho thuê nhà): ..........................nnnnnnnnnnnnnnenn nen nen nen nnnnn nen e00900000 09) 

[49.3] Số thuế TNCN từ hoạt động cho thuê nhà: .o..c.cccececccscccsssccevsecscssssessesecsesecevsscsecsessesucsecuesscarseueesssssssutesecaesvenesesessesaesesecauansaesassneasenees 

ke 

[50] Sé bd trir cho cdc phat sinh cla ky ee,e_e_ 

[50.1] S6 ke — he „„A„iẢhê„„, 

[50.2] Số thuế TNCN từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê nhà): ....c.cescessccessecsssecsssessscssuccsecsessaeececssessvesecsacasessecssees 

[50.3] Số thuê TNCN từ hoạt động cho thuê nhà: ...c..ccccecescccsscsssseeseesecessessvesecseseesessecssvessscsusssessneseucsnssesssvessuessucsnessusauessuesueenessacsnessueeneesees 

[50.4] TOmg CONG:  — dd 

[51] Thông tin hoàn trả: oes eeseeceecsesscsecsecsenecsesssscsesecscsacsseseeseeseecessssessesaesseesonsaeeseusenecseseescecasecesssecsesseesesuesssssasessetecsesessersereeess 

[SUD] Tén choi tai KHOA: oo...  x——WWđWøW 

[51.2] Tài khoản số: oecceccesceccescescecseeseesseseesscsscesessessessessessesaesavennes [51.3] Tại Ngân hàng/KBNN:................... vesuessseussseesessesecauenuesueeneeseeses 
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Thông tin người nộp thuế đề nghị bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh hoặc đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước: 
r- 

Thông tin khoản nợ/khoản thư phát sinh Số tiền 

~ 4: còn phải . 

Me dink ng nộpđề | Số tiền còn 
STT To . or dùng Địa bàn Sốtiền | nghịbù | phải nộp 

Mã so Tên khoản khoản ok Co quan ˆ ` - ~ ee 8 ar 
Á sen the Chương | Tiêu mục hành Hạn nộp | con phai | trừvớisô | sau bù trừ 

thuê NNT phải nộp. ng/phát thu ˆ ohn 
*. chính nộp tiền nộp 

(ID) sinh 
thira 

(nêu có) 

[52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] (61] [62] [63) ene) 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê những nội dung da khai./. 

....., Hgầy .... tháng ....... năm ...... 
NGƯỜI NỘP THUÊ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÊ 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dầu (nếu có)/Xác nhận điện tử/Ký điện tử) 

NGƯỜI TRỰC TIÉP THỰC HIỆN DỊCH VỤ 
LAM THỦ TỤC VE THUÊ 

Họ và tên: ........................ 

Ghi chu: 

- Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống thì chỉ thực hiện thông báo doanh thu; không thực 
hiện khai số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp. 
- Chỉ tiêu (1) Nhóm ngành nghề tại mục A khai như sau: (1) Phân phối, cung cấp hàng hóa, (2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu. nguyên vật liệu, (3) 

Hoạt động cho thuê tài sản trừ bất động sản, (4) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, (5) Hoạt động 

cung cấp sản phẩm nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhac số, quảng cáo số, (6) Hoạt động kinh doanh khác. Trường 

hợp cá nhân có nhiều ngành nghề thì kê khai mỗi ngành nghề trên 01 dòng. 

- Chỉ tiêu [3.1], [3.2]...tai khoản IH, mục C: bao gồm khoáng sản và dat đá bóc, dat đá thai (nếu có). ; 
- Hé sé K tinh phi bảo vệ môi trường đôi với khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP và các văn ban sửa đôi bồ 

sung (néu có) 


